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BÁO CÁO 
RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ QUA BIÊN GIỚI
 

Nhằm tăng cường kết nối giao thông vận tải (GTVT) thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, hợp tác kinh tế với các nước láng giềng và các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Chính phủ Việt Nam đã tham gia ký kết các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới. Trên cơ sở các điều ước quốc tế đó, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý hoạt động vận tải quốc tế, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện vận tải tham gia hoạt động vận tải đường bộ quốc tế. Các Thông tư này đều được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải quốc tế và an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải qua biên giới, cụ thể như sau:
1) Hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Lào: Thực hiện theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
- Công tác cấp phép: Theo quy định tại Hiệp định, Nghị định thư và Thông tư, hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Lào không hạn chế số lượng phương tiện, tuyến đường qua lại giữa hai nước.
- Số lượng giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải: Đến nay, số lượng giấy phép cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải đạt hơn 1.300 giấy phép.
- Số lượng giấy phép liên vận Việt - Lào cấp cho phương tiện: Hàng năm, Tổng Cục đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT các tỉnh đã cấp hơn 12.000 giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại và hơn 10.000 giấy phép liên vận cho phương tiện thương mại.
- Số tuyến vận tải cố định liên vận Việt – Lào: Việt Nam đã tổ chức được 55 tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Việt - Lào do 52 đơn vị vận tải thực hiện với khoảng 280 xe ô tô đang khai thác trên các tuyến.
- Cặp cửa khẩu, tuyến đường : Hiện nay phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại Việt Nam và Lào theo 15 cặp cửa khẩu quốc tế được quy định tại Hiệp định, Nghị định thư.
2) Hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc: Thực hiện theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT  ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Công tác cấp phép: Theo quy định của Hiệp định, Nghị định thư và Thông tư, số phương tiện của hai nước được phép vào sâu trong lãnh thổ của nhau là 500 xe (gồm cả hành khách và hàng hóa); không hạn chế số lượng phương tiện giữa khu vực biên giới hai nước; tất cả các phương tiện đều sử dụng giấy phép A, B, C, D, E, F, G cho từng loại hình.
- Số lượng giấy phép vận tải cấp cho phương tiện: Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT các tỉnh đã cấp 1.057.584 giấy phép các loại cho phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam tham gia hoạt động vận tải liên vận Việt – Trung, các cơ quan nhà nước đi công tác Trung Quốc và các phương tiện của các doanh nghiệp vận tải Trung Quốc. 
- Số tuyến vận tải liên vận: 11 tuyến vận tải khu vực biên giới giữa hai nước, 09 tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước.
- Các tuyến vận tải hành khách định kỳ Việt - Trung hoạt động trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước: Việt Nam đã tổ chức được 03 tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Việt - Trung do 02 đơn vị vận tải thực hiện với 12 phương tiện. Do dịch bệnh covid-19, các hoạt động vận tải vào sâu nội địa hai nước đang tạm dừng.
- Các tuyến vận tải hành khách không định kỳ Việt – Trung hoạt động trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước: Có 04 đơn vị vận tải với 51 phương tiện. 
- Về vận tải hàng hóa hoạt động trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước: Có 05 đơn vị vận tải với 27 xe đăng ký hoạt động vận tải hàng hóa Việt - Trung. Do dịch bệnh covid-19, các hoạt động vận tải vào sâu nội địa hai nước đang tạm dừng.
- Cặp cửa khẩu, tuyến đường : Hiện nay phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại Việt Nam và Trung Quốc theo 7 cặp cửa khẩu quốc tế và đi theo các tuyến đường đã thống nhất trong Hiệp định, Nghị định thư.
3) Hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia: Thực hiện theo Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Công tác cấp phép : Theo quy định của Hiệp định, Nghị định thư và Thông tư, số lượng phương tiện của hai nước được phép qua lại lẫn nhau là 500 xe (gồm cả hành khách và hàng hóa) trên tất cả các tuyến đường của hai nước; không hạn chế số lượng phương tiện phi thương mại của các cơ quan ban ngành của Chính phủ, địa phương cũng như các tổ chức ngoại giao, tổ chức phi chính phủ.
- Số lượng đơn vị kinh doanh vận tải được cấp giấy phép:  Đến nay đã cấp cho 116 đơn vị kinh doanh vận tải.
- Số lượng phương tiện được cấp giấy phép: Đến nay đã cấp đủ 500 Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho 500 phương tiện của 64 đơn vị vận tải.
- Số tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Việt Nam - Campuchia: 06 tuyến của 03 đơn vị vận tải với 16 phương tiện.
[bookmark: _GoBack]- Cặp cửa khẩu, tuyến đường : Hiện nay phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa qua lại Việt Nam và Cămpuchia theo 07 cặp cửa khẩu quốc tế đã thống nhất trong Hiệp định, Nghị định thư. 
4) Hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Lào – Campuchia (CLV): Thực hiện theo Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Công tác cấp phép cho phương tiện: Theo quy định của Bản ghi nhớ và Thông tư, số phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, du lịch, hợp đồng được phép qua lại lẫn nhau là 150 xe; phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và phương tiện phi thương mại cho các tổ chức ban ngành không hạn chế số lượng xe và tất cả số lượng phương tiện nêu trên phải đi theo tuyến đường đã thống nhất trong Bản ghi nhớ. 
- Số giấy phép liên vận CLV đã cấp: Đến nay cấp đủ 150 Giấy phép liên vận CLV cho 150 phương tiện của 20 đơn vị vận tải.
- Số tuyến vận tải hành khách số định CLV: 01 tuyến của 01 đơn vị vận tải với 02 xe.
- Cặp cửa khẩu, tuyến đường: Hiện nay phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa, phương tiện phi thương mại qua lại Việt Nam, Campuchia và Lào theo các cặp cửa khẩu quốc tế, các tuyến đường đã thống nhất trong Bản ghi nhớ.
5) Hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – GMS : Thực hiện theo Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT 17/11/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Công tác cấp phép : Theo quy định của Hiệp định, Bản ghi nhớ và Thông tư, số phương tiện của hai nước được phép qua lại lẫn nhau là 500 xe (gồm cả hành khách và hàng hóa) trên tất cả các tuyến đường của hai nước; không quy định về số lượng phương tiện phi thương mại của các cơ quan ban ngành của Chính phủ, địa phương cũng như các tổ chức ngoại giao, tổ chức phi chính phủ. 
- Số lượng đơn vị vận tải được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - GMS: Đến nay đã cấp phép cho 18 đơn vị kinh doanh vận tải.
- Số lượng phương tiện được cấp Giấy phép vận tải đường bộ GMS và sổ TAD: 06 phương tiện vận tải hành khách và 45 phương tiện vận tải hàng hóa.
6) Hoạt động vận tải đường bộ ASEAN: Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải liên quốc gia, Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi Vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ. Hiện hoạt động cấp phép vận tải qua biên giới ASEAN chưa được thực hiện. Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong nước để hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các Hiệp định này, trong đó cần quy định rõ về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới giữa các nước ASEAN. 
Theo Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015, việc quy định các thủ tục hành chính trong Thông tư của Bộ trưởng không còn phù hợp. Do đó, Bộ GTVT trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới./.


